
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /BC-UBND Tháp Mười, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Về việc kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp 

 

Thực hiện Công văn số 2429/SCT-QLTM ngày 28/9/2023 của Sở Công 

Thương tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp báo cáo rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười báo cáo kết quả rà soát như sau: 

A. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU 

KIỆN GIAO DỊCH CHUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO VỆ 

QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO 

MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

1. Về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc 

phạm vi phải đăng ký theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg
1
 và Quyết định 

35/2015/QĐ-TTg
2
 của Thủ tướng Chính phủ 

a) Về chấp hành nghĩa vụ đăng ký của doanh nghiệp 

- Tổng số lượng doanh nghiệp tại địa phương có sử dụng hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) thuộc phạm vi phải đăng ký 

là 12 doanh nghiệp. Trong đó: cung cấp điện sinh hoạt là 01 doanh nghiệp (Điện 

lực Tháp Mười), cung cấp nước sinh hoạt là 08 doanh nghiệp (Công ty CP CN 

MTĐT Đồng Tháp; DNTN Hồng Phúc Tháp Mười; Công ty TNHH CN Công 

Khôi; Công ty TNHH XD CN Long Ngọc; Công ty TNHH CN Châu Hân Phát; 

Công ty TNHH CN Tân Ninh; DNTN Thùy Linh; Công ty TNHH Công Bằng 

Đồng Tháp), cung cấp dịch vụ truy nhập internet là 03 doanh nghiệp (VNPT, 

Vettel, FPT). 

- Doanh nghiệp thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

thuộc phạm vi phải đăng ký đúng quy định. 

b) Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC 

                                           
1
 Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/01/2012 về việc ban hành Danh 

mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC. 
2
 Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg. 
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Tổng hợp số liệu tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký theo Mẫu: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 160.530 hồ sơ. Trong đó: 

+ Cung cấp điện sinh hoạt: 34.026 hồ sơ.  

+ Cung cấp nước sinh hoạt: 18.936 hồ sơ. 

+ Cung cấp dịch vụ truy nhập internet: 107.568 hồ sơ. 

Các doanh nghiệp phê duyệt hồ sơ đúng thời hạn. 

- Sau khi các đơn vị hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung, doanh nghiệp đã được Tỉnh công bố công khai thông báo 

chấp nhận hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và lưu trữ trên trang 

thông tin điện tử của Sở Công Thương Tỉnh. 

c) Về xử lý phản ánh, khiếu nại của doanh nghiệp và người tiêu dùng 

liên quan đến HĐTM, ĐKGDC 

- Số lượng phản ánh, khiếu nại: Không có. 

- Lĩnh vực và nội dung phản ánh, khiếu nại phổ biến: Không có. 

- Kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại: Không có.  

d) Về công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến HĐTM, 

ĐKGDC 

Huyện đã phối hợp với Sở Công Thương Tỉnh tiến hành 01 cuộc kiểm tra 

về việc chấp hành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung của 03 doanh nghiệp cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Huyện
3
. 

Qua kiểm tra, 03/03 đơn vị đều có đầy đủ hồ sơ hợp đồng mẫu và thông báo của 

Sở Công Thương Tỉnh về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện 

giao dịch chung của đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị còn một số lỗi chủ yếu như: 

Chưa thực hiện niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung tại địa điểm giao dịch chung với khách hàng. 

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra 

nghiêm túc khắc phục ngay những thiếu sót; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị 

hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; chấp hành tốt nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung với người tiêu dùng trên địa bàn Huyện. 

2. Về kiểm soát HĐTM, ĐKGDC không thuộc phạm vi phải đăng ký 

theo Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ 

a) Về chấp hành pháp luật BVQLNTD về HĐTM, ĐKGDC của 

doanh nghiệp 

- Tổng số lượng doanh nghiệp tại địa phương có sử dụng hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) thuộc phạm vi phải đăng ký 

                                           
3
 Doanh nghiệp tư nhân cấp nước Thanh Phong; Trạm cấp nước Lê Công Chức; Trạm cấp nước Mỹ Thị 

A (Công ty TNHH xây dựng công nghiệp Long Ngọc). 
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là 12 doanh nghiệp. Trong đó: cung cấp dịch vụ truy nhập internet là 03 doanh 

nghiệp (VNPT, Vettel, FPT), cung cấp điện sinh hoạt là 01 doanh nghiệp (Điện 

lực Tháp Mười), cung cấp nước sinh hoạt là 08 doanh nghiệp. 

- Qua công tác kiểm tra, giám sát theo dõi việc chấp hành pháp luật 

BVQLNTD về HĐTM, ĐKGDC của doanh nghiệp, kết quả ghi nhận trong thời 

gian qua các doanh nghiệp đều thực hiện tốt. 

b) Về xử lý phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến 

HĐTM, ĐKGDC 

- Số lượng phản ánh, khiếu nại: Không có. 

- Lĩnh vực và nội dung phản ánh, khiếu nại phổ biến: Không có. 

- Kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại: Không có.  

c) Về công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến HĐTM, 

ĐKGDC 

- Trong năm 2023, Huyện đã phối hợp với Sở Công Thương Tỉnh kiểm 

tra 01 cuộc trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt. 

- Các vi phạm chủ yếu: Chưa thực hiện niêm yết công khai hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa điểm giao dịch chung với khách hàng. 

- Kết quả xử lý vi phạm: Nhắc nhở và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 

đúng theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

HĐTM, ĐKGDC 

1. Thuận lợi 

Công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được 

các cấp, các ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo công 

bằng giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

trên thị trường; đồng thời, giảm thiểu việc tranh chấp. 

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Quyết định số 02/2012/QĐ-

TTg và Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 được 

triển khai thực hiện tốt. Các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký hợp đồng theo 

mẫu, điều kiện giao dịch chung đúng theo quy định của pháp luật. 

2. Khó khăn và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn 

- Việc triển khai áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

tại các doanh nghiệp vẫn còn thiếu sót so với quy định. 

- Công tác giám sát, đôn đốc triển khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung chưa thường xuyên và liên tục nên hiệu quả quản lý chưa cao, chưa 

đáp ứng nhu cầu thực tế. 
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2.2. Nguyên nhân 

- Một số chủ (giám đốc) doanh nghiệp chưa quan tâm cập nhật các quy 

định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Cán bộ làm công tác theo dõi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung chưa được đào tạo, tập huấn và kiêm nhiệm nhiều công việc. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phải 

đăng ký HĐTM, ĐKGDC theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng 

Không có. 

2. Đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát 

HĐTM, ĐKGDC 

- Đối với trung ương: Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý 

nhà nước tại địa phương được tập huấn, đào tạo, khảo sát, học tập kinh nghiệm 

để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tại địa phương. 

- Đối với Sở Công Thương: Phối hợp các địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kiểm soát, kiểm tra hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung. 

B. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LIÊN 

QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN 

GIAO DỊCH CHUNG GIAI ĐOẠN 2012 - NAY 

I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin doanh nghiệp và việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung của doanh nghiệp 

- Số lượng doanh nghiệp áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung là 12 (trong đó: cung cấp điện sinh hoạt là 01 đơn vị; cung cấp nước sinh 

hoạt là 08 đơn vị, số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet là 

03 đơn vị). 

- Số lượng khách hàng: 160.530 khách hàng. 

- Hình thức giao kết hợp đồng chủ yếu với người tiêu dùng theo hợp đồng 

do doanh nghiệp soạn sẵn. 

- Thời hạn hợp đồng giao kết với người tiêu dùng phổ biến là lâu dài. 

2. Thông tin phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến 

hợp đồng ký kết với doanh nghiệp 

- Số lượng phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng: Không có. 

- Nội dung phản ánh, khiếu nại phổ biến: Không có. 



5 

 

- Kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại: Không có. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh: tạo điều kiện hỗ trợ đào tạo, tập huấn về 

công tác bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng cho người làm công tác quản lý nhà 

nước tại địa phương để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công 

chức tại cơ sở nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật để tham gia công tác 

bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. 

- Đối với các Doanh nghiệp: có giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng 

sản phẩm hàng hóa, đầu tư cho việc đăng ký sở hữu trí tuệ, tem nhãn hàng 

hoá,… triển khai thiết thực các hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  

của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC (Luân). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Phủ 
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